	
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM  2013

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	            Môn thi: ĐỊA LÝ – Giáo dục trung học phổ thông

	
(ĐỀ THI THỬ TN)
	  Thời gian làm bài: 90  phút, không kể thời gian giao đề


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH:(8,0 điểm)

Câu I. (3,0 điểm)
1.Hãy nêu thế mạnh & hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ?
2.Hãy trình bày các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông ? 
Câu II: (2.0đ)
Cho bảng số liệu sau : 
SẢN LƯỢNG  ĐIỆN  NƯỚC TA , GIAI ĐOẠN 1990- 2006                                                                                                        
	Năm
	1990
	1995
	1999
	2006

	Sản lượng (tỉ kWh)
	8,8
	14,7
	26,7
	59,1


1. Vẽ biểu đồ đường thể hiện sự tăng trưởng của sản lượng điện của nước ta qua các năm từ 1990 -2006. 
2. Nhận xét sự tăng trưởng của sản lượng điện của nước ta qua thời gian trên. 
3. Cho bảng số liệu sau :  




SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ, NĂM 2007  ( Đơn vị : nghìn con)
	
	Cả nước
	Trung du MN Bắc Bộ
	Tây nguyên

	Trâu 
	2996,4
	1697,2
	84,7

	Bò 
	6724,7
	1088,8
	763,3


- Tính tỉ trọng đàn trâu, bò của Trung du miền núi Bắc Bộ & Tây Nguyên so với cả nước ?
Câu III. (3,0 điểm)

 Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam:

1. Kể tên các nhà máy thuỷ điện đang hoạt động ở Tây Nguyên ?  Nêu ý nghĩa của thuỷ điện đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên ?
2. Nêu thế mạnh và tình hình phát triển nghề cá của vùng Duyên hải Nam Trung bộ? 
II. PHẦN RIÊNG: (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (IVa hoặc IVb)
Câu IVa. Theo chương trình chuẩn. (2,0 điểm)
 1. Chứng minh Đông Nam Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển ?
  2. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam em hãy kể tên 4 quần đảo lớn của nước ta ?
Câu IVb. Theo chương trình nâng cao (2,0 điểm)
1.Vì sao cần phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng ?

2. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam kể tên các tỉnh, thành phố, và khu kinh tế văn biển  nằm trong vùng kinh tế trọng  điểm miền Trung? 
........................................................Hết............................................

Thí sinh được mang Át lát Địa lí Việt Nam vào phòng thi
	
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM  2013

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	            Môn thi: ĐỊA LÝ – Giáo dục trung học phổ thông

	
(ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TN)
	  Thời gian làm bài: 90  phút, không kể thời gian giao đề


ĐÁP ÁN

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I. PHẦN CHUNG CHO TẤC CẢ CÁC THÍ SINH

	Câu I

(3,0 điểm)
	1.Hãy nêu thế mạnh & hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ?
	2đ

	
	Thế mạnh : - Khoáng sản: Nhiều loại: …Thuận lợi cho nhiều ngành công nghiệp phát triển.

+ Thuỷ năng: Có tiềm năng thuỷ điện lớn.

+ Rừng: có nhiều gỗ quý, nhiều loại ĐTV, cây dược liệu, lâm thổ sản, đặc biệt là ở các vườn quốc gia…Nên thuận lợi cho bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ MT, bảo vệ đất, khai thác gỗ…

+ Đất trồng và đồng cỏ: Thuận lợi cho hình thành các vùng chuyên canh cây CN, vùng đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi đại gia súc. Vùng cao còn có thể nuôi trồng các loài ĐTV cận nhiệt và ôn đới.

+ Du lịch: Điều kiện địa hình, khí hậu, rừng, môi trường sinh thái…Thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan…
	

	
	Hạn chế :  -Xói mòn đất, đất bị hoang hoá, địa hình hiểm trở đi lại khó khăn, 

-Nhiều thiên tai: lũ quét, mưa đá, sương muối… Khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư, đầu tư tốn kém, chi phí lớn cho phòng và khắc phục thiên tai.
	

	
	2.Hãy trình bày các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông ? 
	1đ

	
	-Vùng biển nước ta  giàu khoáng sản và hải sản.
- Tài nguyên khoáng sản: dầu mỏ, khí đốt với trữ lượng lớn ở bể Nam Côn Sơn và Cửu Long, cát, quặng titan,..

- Làm nghề muối nhất là  NTB.

- Tài nguyên hải sản: các loại thuỷ hải sản nước mặn, nước lợ vô cùng đa dạng (2.000 loài cá, hơn 100 loài tôm…), các rạn san hô ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
	

	Câu II
	1. Vẽ biểu đồ đường thể hiện sự tăng trưởng của sản lượng điện của nước ta qua các năm từ 1990 -2006.
	

	
	- Vẽ biểu đồ đường ( các biểu đồ khác không cho điểm )

- Vẽ đúng yêu cầu biểu đồ đường, có đủ các yếu tố : đường, các chỉ số trên biểu dồ, tên biểu đồ, chú thích

- Thiếu các yếu tố trên trừ 0,25 đ
	

	
	2. Nhận xét : 
	

	
	- Từ năm 1990 đến năm 2006 sản lượng điện nước ta :

+ Liên tục tăng ( dẫn chứng )

+ Tốc độ tăng trưởng ( dẫn chứng khoảng cách tăng trưởng)
	

	
	3. Tính tỉ trọng đàn trâu, bò của Trung du miền núi Bắc Bộ & Tây Nguyên so với cả nước ?
	

	
	Đàn trâu : Tây Nguyên : 2,8% , TDMNBB : 56,6%

Đàn bò :  Tây Nguyên :  11,4% TDMNBB : 16,2%
	

	Câu III (3,0 điểm)


	1. Kể tên các nhà máy thuỷ điện đang hoạt động ở Tây Nguyên ?  Nêu ý nghĩa của thuỷ điện đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên ?


	

	
	- Các nhà máy thủy điện Tây Nguyên : Ya Ly, Đray Hling, Xê xan, Xê xan 3A,.....

- Nêu ý nghĩa của thuỷ điện đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên :

 Tạo  điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH của vùng, đặc biệt :

+ Khai thác & chế biến quặng bô-xit của vùng. 

+ Giải quyết nguồn nước tưới quan trọng trong mùa khô & tiêu nước vào mùa mưa. 

+  Phát triển du lịch và nuôi trồng thuỷ sản.
	

	
	2. Nêu thế mạnh và tình hình phát triển nghề cá của vùng Duyên hải Nam Trung bộ? 
	

	
	* Thế mạnh: Vùng nằm trong ngư trường ngư trường Hoàng Sa-Trường Sa và Ninh Thuận- Bình Thuận – Bà rịa Vũng Tàu. Biển lắm tôm, cá; tỉnh nào cũng có bãi tôm, bãi cá.

-Bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm, phá thuận lợi nuôi trồng thuỷ sản.( Nuôi tôm hùm, tôm sú phát triển nhất là ở Phú Yên, Khánh Hòa.)

*Tình hình phát triển: Sản lượng khai thác thuỷ sản toàn vùng lien tục tăng ( năm 2005 đạt trên 600.000 tấn, riêng cá biển trên 400.000 tấn, có nhiều loại cá quý: cá thu, cá ngừ, cá trích…)
-Hoạt động chế biến ngày càng đa dạng, trong đó có nước mắm Phan Thiết.

(Ngành thuỷ sản ngày càng có vai trò lớn trong việc giải quyết vấn đề thực phẩm của vùng để tạo ra sản phẩm hàng hóa, cần chú ý khai thác hợp lý & bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


	

	Câu IVa. 
	Theo chương trình chuẩn. (2,0 điểm)
	

	
	1. Chứng minh Đông Nam Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển ?
	

	
	Vùng biển ĐNB có điều kiện thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển:

-Khai thác dầu khí ở vùng thềm lục địa Nam Biển Đông, đã tác động đến sự phát triển của vùng, nhất là Vũng Tàu. Các dịch vụ về dầu khí & sự phát triển ngành hóa dầu trong tương lai góp phần phát triển kinh tế của vùng, cần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

-Phát triển GTVT biển với cụm cảng Sài Gòn, Vũng Tàu.

-Phát triển du lịch biển: Vũng Tàu, Long Hải…

-Đẩy mạnh nuôi trồng & đánh bắt thuỷ sản.

*Cần tăng cường phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: tp.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.
	

	
	2. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam em hãy kể tên 4 quần đảo lớn của nước ta ?
	

	
	Kể tên được 4 quần đảo:
	

	Câu IVb. 
	Theo chương trình nâng cao (2,0 điểm)
	

	
	1.Vì sao cần phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng ?
	

	
	- Vai trò đặc biệt của Đồng bằng sông Hồng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội: Là vựa lúa lớn thứ hai của nước ta và là vùng phát triển công nghiệp dịch vụ quan trọng của cả nước.

- Cơ cấu kinh tế theo ngành có nhiều hạn chế không phù hợp với tình hình phát triển hiện nay. Trong cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn chiếm vị trí quan trọng, công nghiệp tập trung ở các đô thị lớn, dịch vụ chậm phát triển.

- Số dân đông, mật độ cao, việc phát triển kinh tế với cơ cấu cũ không đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống.

- Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm khai thác có hiệu quả những thế mạnh vốn có, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

2. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam kể tên các tỉnh, thành phố, và khu kinh tế văn biển  nằm trong vùng kinh tế trọng  điểm miền Trung? 
	

	
	Dựa vào Atlat kể tên :

- Các tỉnh thành phố : Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng , Quảng Nam, Quảng Ngãi ,Bình Định
- Khu kinh tế văn biển  : Chân Mây- Lăng Cô, Chu lai, Dung Quốc, Nhơn Hội


	

	
	
	


